
THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

THU 

NSNN
THU NSX

THU 

NSNN
THU NSX

THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5 6 7=3/1 8=4/2 9=5/1 10=6/2

TỔNG THU     235.202         224.097         58.150         54.319       178.396       168.876              24,7            24,2            75,8           75,4 

I Các khoản thu 100%            900               900          1.011             918          1.583          1.109            112,3          102,0          175,9         123,2 

Phí, lệ phí            400   400 49 48 88 87            12,3            12,0            22,1           21,7 

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác            500   500 220 220 285 285            44,1            44,1            57,1           57,1 

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 617 525 1.085 612

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 

nước theo quy định. 

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 124 124 124 124

II Các khoản thu phân chi theo tỷ lệ phần trăm (%)       23.830           12.725          5.789          2.051         14.910          5.864              24,3            16,1            62,6           46,1 

1 Các khoản thu phân chia.       23.830           12.725          5.789          2.051         14.910          5.864              24,3            16,1            62,6           46,1 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp            350   350 28 28 35 35              7,9              7,9              9,9             9,9 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

- Lệ phí trước bạ, nhà đất 4.700 2.867 1.210 652 2.821 1.505            25,8            22,7            60,0           52,5 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp do NN giữ vai trò 

chủ đạo

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài

Biểu số 114/CK TC-NSNN 

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Đính kèm quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Khúc Thừa Dụ)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026
 THỰC HIỆN QUÝ II 

NĂM 2026

SO SÁNH 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2026 (%)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÚC THỪA DỤ

Đơn vị:  triệu đồng

 THỰC HIỆN 6 

THÁNG NĂM 2026

SO SÁNH QUÝ II 

NĂM 2026 (%)



THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

THU 

NSNN
THU NSX

THU 

NSNN
THU NSX

THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5 6 7=3/1 8=4/2 9=5/1 10=6/2

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026
 THỰC HIỆN QUÝ II 

NĂM 2026

SO SÁNH 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2026 (%)

 THỰC HIỆN 6 

THÁNG NĂM 2026

SO SÁNH QUÝ II 

NĂM 2026 (%)

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết 

theo sắc thuế)
11.330 6.118 2.197 839 7.208 3.246            19,4            13,7            63,6           53,1 

- Thuế thu nhập cá nhân               -     

- Thu tiền sử dụng đất 6.000 3.000         2.099 429 4.218 853            35,0            14,3            70,3           28,4 

- Thu tiền cho thuế đất, thuê mặt nước 500 200 220 88 220 88            44,1            44,1            44,1           44,1 

- Thu khác ngân sách 950 190 34 15 408 138              3,6              7,9            43,0           72,4 

2
Các khoản thu phân chi khác do cấp tỉnh quy 

định

III Thu viện trợ

VI 
Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước 

chuyển sang

V Thu kết dư ngân sách năm trước 8.504 8.504

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 210.472 210.472 51.350 51.350 153.399 153.399            24,4            24,4            72,9           72,9 

1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 209.392 209.392 51.000     51.000     114.000   114.000              24,4            24,4            54,4           54,4 

2 Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên 1.080 1.080 350          350          8.218       8.218                  32,4            32,4          761,0         761,0 

3
Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên chi 

ĐTXD
31.181     31.181     


